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1 Nguyễn Tấn Bi Bí thư  Huyện uỷ LĐTT

2 Nguyễn Văn Quốc PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện LĐTT

3 Nguyễn Văn Nhơn Nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy LĐTT

4 Nguyễn Thị Như Loan Nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy LĐTT

5 Nguyễn  Quang Dũng Phó chánh Văn phòng Huyện ủy LĐTT

6 Trần Thị Mỹ Phượng Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ LĐTT

7 Phạm Cẩm Hồng Văn thư, lưu trữ Huyện ủy LĐTT

8 Nguyễn Xuân Hoàng Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ LĐTT

9 Hoàng Ngọc Quý Nhân viên Văn phòng Huyện ủy LĐTT

10 Nguyễn Tấn Đạt Nhân viên Văn phòng Huyện ủy LĐTT

11 Hoàng Mạnh Đạt Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ LĐTT

12 Mai Văn Hùng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện LĐTT

13 Trần Xuân Huyến Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện LĐTT

14 Trần Thị Hải Lý Chuyên viên Hội Cựu chiến binh huyện LĐTT

15 Nguyễn Ngọc Tuấn Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy LĐTT

16 Phạm Hữu Châu Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ LĐTT

17 Bùi Xuân Nhật Ủy viên UBKT Huyện ủy LĐTT

18 Hồ Thị Văn Khoa Công chức UBKT Huyện uỷ LĐTT

19 Ngô Thị Lý  Ủy viên UBKT Huyện uỷ LĐTT

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực 

tham gia các phong trào thi đua;

1. Xét tặng danh hiệu LĐTT cho cá nhân. 

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh. 

Ghi chú: trích Điều 24 LTĐKT

TỔNG HỢP TẬP THỂ, CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2020

Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: Được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
Cụm, khối 

xét đề xuất
Thẩm định

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ

I. Cấp huyện
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20 Đỗ Đăng Khanh Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện LĐTT

21 Nguyễn Thị Mười Văn thư Trung tâm chính trị huyện LĐTT

22 Lê Văn Giáp Cán bộ Trung tâm chính trị huyện LĐTT

23 Lê Thị Hà Chủ tịch Hội LHPN huyện LĐTT

24 H' In Phó chủ tịch Hội LHPN huyện LĐTT

25 Nguyễn Thị Tiến Chuyên viên Hội LHPN huyện LĐTT

26 Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên Hội LHPN huyện LĐTT

27 Trịnh Thị Xuân Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ LĐTT

28 Nguyễn Văn Anh Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy LĐTT

29 Võ Thị Thắm Chuyên viên Ban tuyên giáo Huyện ủy LĐTT

30 Huỳnh Thị Tú Sương Chuyên viên Ban tuyên giáo Huyện ủy LĐTT

31 Đặng Đình Hiếu Chủ tịch UBMTTQVN huyện LĐTT

32 H' Thủy Bon Jốc Ju Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện LĐTT

33 Y Trơi Công chức UBMTTQ Việt Nam huyện LĐTT

34 Nguyễn T.Thanh Minh Ủy viên thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện LĐTT

35 Phạm Thị Hòa Công chức MTTQ Việt Nam huyện LĐTT

36 Phan Thanh Hưng Nhân viên MTTQ Việt Nam huyện LĐTT

37 Hoàng Kim Dương Chuyên viên UBMTTQVN huyện LĐTT

38 Lương Văn Kéo Chủ tịch Hội Nông dân huyện LĐTT

39 Hồ Tiến Triển Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện LĐTT

40 Lê Thị Phượng Chuyên viên Hội Nông dân huyện LĐTT

41 Trần Thị Anh Chuyên viên Hội Nông dân huyện LĐTT

42 H' Hương Niê Nguyên Bí thư Huyện Đoàn LĐTT

43 Trần Anh Ba Phó Bí thư Huyện đoàn LĐTT

44 Võ Đình Ninh Chuyên viên Huyện đoàn LĐTT

45 H' El Chuyên viên Huyện đoàn LĐTT

46 Võ Sanh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy LĐTT

47 Trần Lê Vương Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy LĐTT
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48 Phạm Thị Thùy Dương Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy LĐTT

49 Đoàn  Thanh Minh Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy LĐTT

50 Lê Thị Xuyên Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy LĐTT

51 Phạm Thị Huyền Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy LĐTT

52 Võ Đình Đức Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ LĐTT

53 Lê Thị Thìn Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy LĐTT

54 Lang Văn Khăm Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy LĐTT

55 Bùi Ngọc Sơn Chủ tịch UBND huyện LĐTT

56 Nguyễn Xuân Danh Phó chủ tịch UBND huyện LĐTT

57 Hồ Giang Nam Trưởng ban KTXH HĐND huyện LĐTT

58 Nguyễn Vũ Quang Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện LĐTT

59 Nguyễn Trí Quang Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện LĐTT

60 Lang Văn Đức Phó chánh VP HĐND&UBND  huyện LĐTT

61 Trần Thị Tuyết Nhung Kế toán VP HĐND&UBND huyện LĐTT

62 Trương Thị Thùy Linh Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện LĐTT

63 Lê Thị Giải Thuận Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện LĐTT

64 Nguyễn Xuân Tuấn Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện LĐTT

65 Trương Công Vĩnh Viên chức biệt phái VP HĐND&UBND huyện LĐTT

66 Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện LĐTT

67 Hà Thị Kim Ngân Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện LĐTT

68 Phạm Ngọc Minh Nhân viên Bảo vệ VP HĐND&UBND huyện LĐTT

69 Nguyễn Văn Thịnh Nhân viên Bảo vệ VP HĐND&UBND huyện LĐTT

70 Đặng Bá Cảnh Nhân viên Lái xe VP HĐND&UBND huyện LĐTT

71 Lê Văn Ngãi Nhân viên Lái xe VP HĐND&UBND huyện LĐTT

72 Phạm Thị Mỹ Nương Nhân viên tạp vụ VP HĐND&UBND huyện LĐTT

73 Trương Văn Tùng Trưởng Phòng Nội vụ LĐTT

74 Lê Thị Nguyệt Chuyên viên Phòng Nội vụ LĐTT
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75 Ngô Doãn Nam Chuyên viên Phòng Nội vụ LĐTT

76 Trần Thị Nam Chuyên viên Phòng Nội vụ LĐTT

77 Cao Văn Tính Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch LĐTT

78 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch LĐTT

79 Huỳnh Tiến Xuyên Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch LĐTT

80 Nguyễn Thị Kim Bình Kế toán Phòng Tài chính - Kế hoạch LĐTT

81 Đào Thị Hồng Hà Kế toán Phòng Tài chính - Kế hoạch LĐTT

82 Trần Thị Hồng Hạnh Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch LĐTT

83 Lê Minh Sơn Kế toán Phòng Tài chính - Kế hoạch LĐTT

84 Trần Thị Thu Trang Kế toán Phòng Tài chính - Kế hoạch LĐTT

85 Lê Sơn Trưởng Phòng KT&HT LĐTT

86 Nguyễn Viết Nghĩa Phó Trưởng Phòng KT&HT LĐTT

87 Nguyễn Quang Đáng Chuyên viên Phòng KT&HT LĐTT

88 Mai Công Hào Chuyên viên Phòng KT&HT LĐTT

89 Phạm Quốc Nhựt Chuyên viên Phòng KT&HT LĐTT

90 Hoàng Thái Hòa Chuyên viên Phòng KT&HT LĐTT

91 Đoàn Thị Thanh Vân Kế toán Phòng KT&HT LĐTT

92 Bùi Văn Út Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo LĐTT

93 Hán Duy Thụy Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo LĐTT

94 Lê Trọng Hiệu Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo LĐTT

95 Đinh Thị Ngát Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo LĐTT

96 Hoàng Thị Hòa Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo LĐTT

97 Phạm Công Viễn Trưởng Phòng Tư pháp LĐTT

98 Hồ Chí Khanh Phó Trưởng Phòng Tư pháp LĐTT

99 Y Khăl Cán sự Phòng Tư pháp LĐTT

100 Đinh Thị Kiều Chuyên viên Phòng Tư pháp LĐTT

101 Ngân Thanh Hải Trưởng Phòng Dân tộc LĐTT
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102 Nguyễn Viết Thăng Phó trưởng phòng Dân tộc LĐTT

103 Nguyễn Chung Huy Phó Trưởng phòng TN&MT huyện LĐTT

104 Nguyễn Văn Cường Phó trưởng Phòng TN&MT huyện LĐTT

105 Nguyễn Mạnh Toàn Chuyên viên Phòng TN&MT huyện LĐTT

106 Văn Phú Long Chuyên viên Phòng TN&MT huyện LĐTT

107 Hán Duy Nga Nhân viên Phòng TN&MT huyện LĐTT

108 Nguyễn Đức Diệu Chuyên viên Phòng TN&MT huyện LĐTT

109 Nguyễn Quang Thành Kế toán Phòng TN&MT huyện LĐTT

110 Đặng Thị Thơm Nhân viên Phòng TN&MT huyện LĐTT

111 Nông Hải Yến Chuyên viên Phòng TN&MT huyện LĐTT

112 Lê Văn Quân  Nguyên Trưởng Phòng VH&TT huyện LĐTT

113 Trần Quang Hòa Trưởng Phòng Văn hóa thông tin LĐTT

114 Huỳnh Công Nga Chuyên viên Phòng VH&TT huyện LĐTT

115 Trần Thanh Tuyền Chuyên viên Phòng VH&TT huyện LĐTT

116 Lưu Thị Trinh Trưởng Phòng Y tế huyện LĐTT

117 Bùi Thị Như Ý Công chức Phòng Y tế huyện LĐTT

118 Nguyễn Thành Trung Viên chức biệt phái Phòng Y tế huyện LĐTT

119 Nguyễn Thị Kim Thanh Viên chức biệt phái Phòng Y tế huyện LĐTT

120 Võ Ngọc Đức Chánh Thanh tra LĐTT

121 Bùi Văn Thuấn Phó Chánh thanh tra LĐTT

122 Lê Thị Xuân Hương Thanh tra viên LĐTT

123 Nguyễn Hoàng Anh Chuyên viên Thanh tra huyện LĐTT

124 Trần Hoàng Miên Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện LĐTT

125 Trần Mạnh Thái Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH LĐTT

126 Trần Thị Phương Kế toán Phòng LĐ-TB&XH huyện LĐTT

127 Phạm Tiến Thức Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH huyện LĐTT

128 Bùi Thị Thúy An Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH huyện LĐTT
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129 Doãn Gia Lộc Quyền trưởng Phòng NN&PTNT huyện LĐTT

130 Nguyễn Huy Phong Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện LĐTT

131 Bùi Văn Đảm Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện LĐTT

132 Phan Văn Phúc Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện LĐTT

133 Ngô Trần Vinh Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện LĐTT

134 Trần Thị Thu Phương Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện LĐTT

135 Ông Thị Quy Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện LĐTT

136 Nguyễn Quang Dũng Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX LĐTT

137 Lê Văn Nam Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX LĐTT

138 Nguyễn Thị Trung Nguyệt Kế toán Trung tâm GDNN-GDTX LĐTT

139 Võ Thị Hoàn Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX LĐTT

140 Hoàng Thị Thi Viên chức Trung tâm GDNN-GDNX LĐTT

141 Trần Văn Triều Bảo vệ Trung tâm GDNN-GDTX LĐTT

142 Nguyễn Văn Thân Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX LĐTT

143 Nguyễn Thị Trúc Hoanh Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX LĐTT

144 Vũ Hoàng Phú Giám đốc Trung tâm Dịch vụ KTNN LĐTT

145 Huỳnh Thiện Vĩnh Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ KTNN LĐTT

146 Nguyễn Văn Thinh Nhân viên Trung tâm Dịch vụ KTNN LĐTT

147 Nguyễn Trung Hiếu Công chức biệt phái Trung tâm DVKTNN LĐTT

148 Trần Xuân Thành Viên chức Trung tâm Dịch vụ KTNN LĐTT

149 Lê Thị Diệu Thảo Viên chức Trung tâm Dịch vụ KTNN LĐTT

150 Nguyễn Văn Định Viên chức Trung tâm Dịch vụ KTNN LĐTT

151 Nguyễn Thị Thắng Viên chức Trung tâm Dịch vụ KTNN LĐTT

152 Phạm Thị Kim Huệ Viên chức Trung tâm Dịch vụ KTNN LĐTT

153 H'Trang Niê Viên chức Trung tâm Dịch vụ KTNN LĐTT

154 Vũ Thị Hạnh Viên chức Trung tâm Dịch vụ KTNN LĐTT

155 Trần Đình Dũng Viên chức Trung tâm Dịch vụ KTNN LĐTT
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156 Nguyễn Văn Đường Giám đốcTrung tâm VH-TT&TT LĐTT

157 Phạm Văn Thức Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

158 Lại Văn Châu Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

159 Lê Thị Lý  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

160 Ngô Thị Ngọc Trúc  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

161 Nguyễn Khắc Phước  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

162 Lê Thanh Tùng  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

163 Nguyễn Sơn Ái Ly  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

164 Nguyễn Sinh Toản  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

165 Đồng Thị Xuyên  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

166 Bùi Thị Thủy  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

167 Lê Thuần Trí  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

168 Lại Văn Phong  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

169 Nguyễn Thị Nguyệt  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

170 Ngô Lê Hùng  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

171 Lương Thanh Thảo  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

172 Trần Văn Quyến  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

173 Hồ Thị Dương  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

174 Đặng Thị Thùy Dung  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

175 Trần Đức Vinh  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

176 Trần Thanh Tuấn  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

177 Lê Mai Hiệp  Viên chức Trung tâm VH-TT&TT LĐTT

178 Phan Thanh Hoàng Giám đốc BQLDA&PTQĐ LĐTT

179 Trần Quang Bảy Phó Giám đốc BQLDA&PTQĐ LĐTT

180 Nguyễn Thị Hải Lý Viên chức BQLDA&PTQĐ LĐTT

181 Nguyễn Văn Lợi Viên chức BQLDA&PTQĐ LĐTT

182 Phan Nhật Quang Kế toán BQLDA&PTQĐ LĐTT
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183 Nguyễn Trung Viên chức BQLDA&PTQĐ LĐTT

184 Huỳnh Tấn Đạt Viên chức BQLDA&PTQĐ LĐTT

185 Trần Phạm Kim Hà Viên chức BQLDA&PTQĐ LĐTT

186 Trần Minh Thạch Viên chức BQLDA&PTQĐ LĐTT

187 Trương Văn Nhàn Viên chức BQLDA&PTQĐ LĐTT

188 Phạm Thị Minh Phương Viên chức BQLDA&PTQĐ LĐTT

189 Nguyễn Đức Kiền Viên chức BQLDA&PTQĐ LĐTT

190 Đinh Văn Tuấn Viên chức BQLDA&PTQĐ LĐTT

191 Trịnh Minh Lý Kế toán BQLDA&PTQĐ LĐTT

192 Nguyễn Trọng Tình Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ LĐTT

193 Nguyễn Quang Minh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ LĐTT

194 Phạm Đình Bông Chủ tịch Hội Người cao tuổi LĐTT

195 Lương Văn Truyền Viên chức Hội Người cao tuổi LĐTT

Stt Cơn quan, Đơn vị Xếp loại cơ quan năm 2021
Tỷ lệ cá nhân 

đạt LĐTT (%)

Thẩm 

định
Ghi chú

1 Ban Tuyên giáo Huyện ủy HTXSNV 100

2 Hội liên hiệp phụ nữ huyện HTXSNV 100

3 Hội nông dân huyện HTTNV 100

4 Ban Tổ chức Huyện ủy HTTNV 100

5 Văn phòng Huyện ủy HTTNV 100

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

Ghi chú: trích Điều 28 LTĐKT

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”  Được xét tặng cho tập thế đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh 

cáo trở lên;

2. Xét tặng danh hiệu LĐTT cho tập thể. 
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6 Trung tâm chính trị huyện HTTNV 100

7 Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy HTXSNV 83.3

8 Hội cựu chiến binh huyện HTTNV 100

9 Huyện đoàn HTTNV 100

10 UBMTTQ Việt  Nam huyện HTXSNV 100

11 Ban Dân vận Huyện ủy HTTNV 100

12
Văn phòng HĐND-UBND 

huyện
HTTNV 90.4

13 Phòng Nội vụ HTTNV 83.3

14 Phòng Tài chính - Kế hoạch HTTNV 100

15 Phòng Tư pháp HTXSNV 100

16 Phòng Dân tộc HTTNV 66.6

17
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
HTTNV 100

18 Phòng Văn hóa và Thông tin HTTNV 100

19 Phòng Y tế HTXSNV 100

20 Thanh tra huyện HTTNV 100

21 Phòng Kinh tế - Hạ tầng HTTNV 100

22 Phòng LĐ-TB&XH HTTNV 100

23
Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
HTXSNV 100

24
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thông
HTTNV 95.6

25 Phòng Giáo dục và Đào tạo HTXSNV 83.3

26 Hội Người cao tuổi huyện HTTNV 100

27 Hội Chữ thập đỏ HTTNV 100

28 Trung tâm GDNN-GDTX HTTNV 57.1

29 Trung tâm dịch vụ KTNN HTTNV 100

30 Ban QLDA&PTQĐ HTTNV 100
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31 UBND thị trấn Đăk Mâm HTTNV 100

32 UBND xã Đăk Sôr HTTNV 100

33 UBND xã Quảng Phú HTXSNV 100

34 UBND xã Nam Xuân HTTNV 100

35 UBND xã Đắk Drô HTXSNV 100

36 UBND xã Đắk Nang HTTNV 100

37 UBND xã Nâm N'Đir HTTNV 100

38 UBND xã Tân Thành HTTNV 100

39 UBND xã Nam Nung HTTNV 100

có sáng kiến 

đạt loại

1 Nguyễn Quang Dũng Phó chánh Văn phòng Huyện ủy X A

2 Trần Thị Mỹ Phượng Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ X A

3 Trịnh Thị Xuân Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ X B

4 Ngô Thị Lý Ủy viên UBKT Huyện ủy X B

5 H' Thủy Bon Jốc Ju Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện X C

6 Phạm Thị Huyền Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy X B

7 Trần Anh Ba Bí thư Huyện đoàn X B

8 Lê Thị Hà Chủ tịch Hội Liên hiệp X C

Họ và tên

Đề xuất 
Chiến sỹ 
thi đua 

cơ sở

3. Xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

- Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng 

suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc 

mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

Chức vụ, đơn vị công tác

Danh hiệu

Ghi

 chú
TT

1. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Ðạt các tiêu chuẩn của danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến";

Đạt danh 

hiệu LĐTT

QĐ số 5018 

ngày 

03/12/2021
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9 Trần Quang Hòa Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin X B

10 Lưu Thị Trinh Trưởng Phòng Y tế X B

11 Hoàng Thái Hòa Chuyên viên Phòng KT&HT X B

12 Nguyễn Quang Đáng Chuyên viên Phòng KT&HT X B

13 Lê Văn Quân Nguyên Trưởng phòng VHTT X B

14 Cao Văn Tính Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch X B

15 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch X B

16 Phan Thanh Hoàng Giám đốc BQLDA&PTQĐ X C

17 Lê Thị Diệu Thảo Viên chức Trung tâm Dịch vụ KTNN X B

18 Nguyễn Thị Thắng Viên chức Trung tâm Dịch vụ KTNN X B

19 Trần Mạnh Thái Phó trưởng phòng Phòng LĐ-TB&XH huyện X B

20 Nguyễn Huy Phong Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện X B

21 Doãn Gia Lộc Trưởng phòng NN&PTNT huyện X B

22 Nguyễn Hoàng Anh Chuyên viên Thanh tra huyện X B

23 Lê Thị Nguyệt Chuyên viên Phòng Nội vụ X B

24 Phạm Công Viễn Trưởng Tư pháp X B

25 Bùi Văn Út Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo X A
QĐ số 1203 

ngày 

03/12/2021

26 Bùi Ngọc Sơn Chủ tịch UBND huyện X A

27 Hồ Giang Nam Trưởng ban KTXH HĐND huyện X B

28 Trương Công Vĩnh Viên chức biệt phái Văn phòng HĐND&UBND X B

29 Lê Thị Giải Thuận Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND huyện X B

30 Trương Quang Huy Công chức Tài chính - Kế toán UBND xã Nam Xuân X C

31 Hoàng Thị Hiền Công chức VPTK UBND xã Nam Xuân X C

32 Nguyễn Thị Thảo Công chức VHXH, UBND xã Đắk Sôr X C
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33 Nguyễn Vũ Phó chủ tịch UBND xã Nam Đà X C

34 Nguyễn Thị Minh Hiên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện X C

35 Phạm Văn Hải Chủ tịch UBND xã Nâm Nung X B

36 Nguyễn Thị Kim Hòa Công chức Tài chính - Kế toán UBND xã Đắk Sôr X B

37 Nguyễn Văn Kiền Nguyên PBT Đảng ủy-CT.UBND thị trấn Đắk Mâm X B

38 Nguyễn Hoàng Khôi Phó chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mâm X C

39 Trần Thị Phượng Bí thư Đoàn TN thị trấn Đắk Mâm X B

40 Vi Văn May Công chức VPTK UBND thị trấn Đắk Mâm X C

Stt Cơ quan, đơn vị Xếp loại năm 2021
Đạt danh 

hiệu LĐXS

Có cá nhân đạt 

danh hiệu 

CSTĐCS

Thẩm 
định

1 Phòng Tư pháp HTXSNV x 1

2 Phòng NN&PTNT HTXSNV x 1

3 Phòng Giáo dục và Đào tạo HTXSNV x 1

4 Phòng Y tế HTXSNV x 1

5 Ban tuyên giáo Huyện ủy HTXSNV x 1

6 Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy HTXSNV X 1

7 UBMTTQ Việt  Nam huyện HTXSNV X 1

8 Hội liên hiệp phụ nữ huyện HTXSNV X 1

Đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

II. Cấp tỉnh:

B) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

C) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

D) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

1.     Xét đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể LĐXS (Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng)

 Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

A) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;



13

9 Tập thể UBND xã Đắk Drô HTTNV X 1

Stt Cơ quan, đơn vị Xếp loại năm 2020
Xếp loại năm 

2021
Thẩm định

1 Phòng Y tế HTXSNV HTXSNV

2 Ban tuyên giáo Huyện ủy HTXSNX HTXSNV

3 Phòng NN&PTNT HTXSNX HTXSNV

4 Phòng Tư pháp HTXSNX HTXSNV

5 Ban tuyên giáo Huyện ủy HTXSNV HTXSNV

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo HTXSNV HTXSNV

1 Bùi Văn Út Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo HTXSNV Có SKKN HTXSNV
Có 

SKKN

2 Phạm Công Viễn Trưởng Phòng Tư pháp HTXSNV Có SKKN HTXSNV
Có 

SKKN

2. Xét đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể 

-Đạt danh hiệu LĐTT

Điều 39 Nghị định 91/2017/NĐ-CP

Họ và tên Cơ quan, đơn vịStt

Điều 39 Nghị định 91

Năm 2020 Năm 2021

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua

- Lập nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn toàn tỉnh

- 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3. Dự kiến xét đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho cá nhân, tiêu chuẩn:

-  Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm 

vi cấp cơ sở
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3 Bùi Thị Như Ý Công chức phòng Y tế HTXSNV Có SKKN HTXSNV
Có 

SKKN

4 Nguyễn Văn Anh Phó trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy HTXSNV Có SKKN HTXSNV
Có 

SKKN

5 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch HTXSNV Có SKKN HTXSNV
Có 

SKKN

6 Trần Quang Hòa Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin HTXSNV Có SKKN HTXSNV
Có 

SKKN

7 Lê Thị Nguyệt Chuyên viên Phòng Nội vụ HTXSNV Có SKKN HTXSNV
Có 

SKKN

8 Trương Thị Thùy Linh Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện HTXSNV Có SKKN HTXSNV
Có 

SKKN

9 Trương Công Vĩnh Viên chức biệt phái Văn phòng HĐND&UBND huyện HTXSNV Có SKKN HTXSNV
Có 

SKKN

10 Vi Văn May Công chức VPTK UBND thị trấn Đắk Mâm HTXSNV Có SKKN HTXSNV
Có 

SKKN

11 Trần Thị Phượng Bí thư Đoàn TN thị trấn Đắk Mâm HTXSNV Có SKKN HTXSNV
Có 

SKKN

12 Nguyễn Thị Thảo Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Đắk Sôr HTXSNV Có SKKN HTXSNV
Có 

SKKN

TT Đơn vị
Thẩm 

định

1 Phòng Giáo dục và Đào tạo

2 Ban Tuyên giáo Huyện ủy

-Được xét tặng cho các tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua (có số điểm cao nhất cụm, khối).

-Đối với các đơn vị thuộc các huyện; UBND các xã, thị trấn phải được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Thành tích

Dẫn đầu khối thi đua các Phòng, ban đơn vị huyện

Dẫn đầu khối thi đua các Ban, đảng và đoàn thể huyện

4. Xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu cụm, khối
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3 UBND xã Đắk Drô

TT Họ và tên Đơn vị Thẩm định

1 Ngô Thị Lý Ủy viên UBKT Huyện ủy

2 Lưu Thị Trinh Trưởng Phòng Y tế

3 Trịnh Thị Xuân Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy

* 

TT

I

1

2

38

40

43

44

45

46

47

Không đăng ký thi đua theo Điều 

10 Luật thi đua khen thưởng

Trà Thị Thu Thế, Công chức VPTK UBND xã Nâm Nung

Lê Thị Bích Vân, Công chức VPTK UBND xã Nâm Nung

Danh hiệu, khen thưởng
Lý do

Dẫn đầu cụm thi đua các xã, thị trấn

Điều 22 Luật TĐKT

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất 

sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

 5. Danh sách cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

-Điểm a Khoản 2 Điều 16 QĐ 335 UBND tỉnh: Đối với cá nhân là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thì cơ quan, đơn vị, 

địa phương, phòng, ban phải được Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

TỔNG HỢP CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHEN THƯỞNG

Không đăng ký thi đua theo Điều 

10 Luật thi đua khen thưởng

Nguyễn Xuân Tuấn, Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND huyện

Trần Thị Tuyết Nhung, Kế toán Văn phòng HĐND &UBND huyện

Dư chỉ tiêu 0,15 %/1 đơn vị

Dư chỉ tiêu 0,15 %/1 đơn vị

Dư chỉ tiêu 0,15 %/1 đơn vị

Dư chỉ tiêu 0,15 %/1 đơn vị

Dư chỉ tiêu 0,15 %/1 đơn vị

Dư chỉ tiêu 0,15 %/1 đơn vị

Dư chỉ tiêu 0,15 %/1 đơn vị

Bùi Thị Như Ý, Công chức Phòng Y tế huyện

Hồ Chí Khanh, Phó Trưởng Phòng Tư pháp

Trần Thị Nam, Chuyên viên Phòng Nội vụ

Nguyễn Vũ Quang, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

Trương Thị Thùy Linh, Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND huyện


